
Chỉ số giá cước vận tải, kho bãi quý IV và năm 2016 

 
    Đơn vị tính: % 

  Quý IV năm 2016 so với: 
Năm 2016 

so với 
năm 2015 

 
Quý IV Quý III 

 
năm 2015 năm 2016 

    
CHỈ SỐ CHUNG  99,25 100,16 98,23 

Vận tải hành khách  100,18 100,48 99,39 

Vận tải hàng hóa  97,50 100,02 95,96 

Dịch vụ kho bãi và hỗ trợ cho vận tải 103,15 100,07 103,13 

Dịch vụ vận tải đường sắt, đường bộ 98,14 100,10 97,57 

Vận tải đường sắt 92,08 97,99 95,96 

Vận tải đường bộ và xe buýt 98,57 100,16 97,65 

Dịch vụ vận tải đường thủy 97,99 100,16 95,01 
Dịch vụ vận tải đường ven biển và viễn 

dương 97,71 100,18 93,72 

Dịch vụ vận tải đường thủy nội địa 99,31 100,22 100,44 

Dịch vụ vận tải hàng không 100,00 100,10 100,00 

Dịch vụ kho bãi và các dịch vụ liên quan 
đến hỗ trợ vận tải 103,61 100,52 103,25 

Trong đó:  
   Dịch vụ liên quan đến hoạt động hỗ trợ vận 

tải 103,55 100,04 103,56 

Dịch vụ bốc xếp hàng hóa 103,76 100,10 103,49 

        

 
 


